	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày:   02 tháng 11 năm 2021



Bài mở đầu
Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lê nin
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến Thức: 
Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
Biết được các phương pháp học tập phù hợp đối với môn học và hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học môn giáo dục chính trị
Trình bày được khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin và ba bộ phận cấu thành của nó
Kỹ năng:
Có thể vận dụng các phương pháp học tập để học hiệu quả môn giáo dục chính trị
Phân tích được bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin
Thái độ:
 Hình thành ở người học ý thức tôn trọng môn học và học tập nghiêm túc
Tham gia vào các buổi học của giảng viên và tích cực trong việc nêu và bày tỏ quan điểm của bản thân với nội dung môn học.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Môn giáo dục chính trị là môn học quan trọng được dạy cho tất cả sinh viên cao đẳng, trung cấp nghề trong cả nước, là môn học nghiên cứu các vấn đề dân tộc, giai cấp, đảng phái, nhà nước...đây đều là những vấn đề quan trọng của nước ta nói riêng và các quốc gia khác nói chung, ảnh hưởng sâu rộng đến mỗi người vì vậy đòi hỏi mỗi người phải có kiến thức nhất định về chính trị để vận dụng vào thực tiễn góp phần tích cực trong việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.
	Giảng viên diễn giảng vị trí, mục tiêu của môn học giáo dục chính trị. Hỏi sinh viên môn học này có ý nghĩa như thế nào với các em và với thế hệ thanh thiếu niên hiên nay?

	SV lắng nghe, ghi chép và trả lời các câu hỏi của GV đưa ra

	04

	2
	Giảng bài mới: 
· Bài mở đầu
1.Vị trí, tính chất môn học

	Giảng viên trình bày vị trí, tính chất của môn giáo dục chính trị 
	SV lắng nghe và ghi chép cẩn thận.
	20

	
	2. Mục tiêu của môn học
	GV phân tích từng mục tiêu cụ thể của môn học và cho ví dụ liên hệ thực tiễn. GV đặt câu hỏi cho SV: 
+ Vì sao phải học môn giáo dục chính trị?
+ Theo em, môn giáo dục chính trị có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với thanh thiếu niên hiện nay?
	Học sinh lắng nghe và phản hồi lại câu hỏi của GV
	15

	
	3. Nội dung chính 
	GV nêu những nội dung chính của môn học bao gồm:
+ Triết học MLN
+ Kinh tế Chinh trị MLN
+ Chủ nghĩa XH khoa học
+ Tư tưởng HCM
+ Đường lối cách mạng của ĐCS VN
	SV lắng nghe và ghi chép cẩn thận những nội dung chính
	20

	
	4. Phương pháp dạy học và  đánh giá môn học
	- GV trình bày cho SV những phương pháp mà GV sẽ dạy và những đều SV cần chuẩn bị khi đến lớp học.
- GV hỏi SV ngoài các phương pháp trên, thì theo các em, có bổ sung hoặc gợi ý phương pháp nào mà các em cảm thấy rất hiệu quả đã từng được học ở thời phổ thông.
-GV nêu các yêu cầu đối với người dạy và người học khi học môn GD chính trị
	SV lắng nghe và hỏi nếu thắc mắc
	15

	
	
	
	
	

	
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lê nin
I. KHÁI NIỆM CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 
1. Khái niệm và nguồn gốc hình thành 
a. Khái niệm
b. Các nguồn gốc hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin
	- Giảng viên nêu và phân tích khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin
- Giảng viên đặt câu hỏi: Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?
- GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	SV lắng nghe, ghi chép và suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV
	25

	
	2. Các giai đoạn phát triển

	GV hướng dẫn SV phần tài liệu cần đọc và yêu cầu SV về  nhà tự đọc để trả lời câu hỏi chủ nghĩa Mác- lênin phát triển qua mấy giai đoạn là những giai đoạn nào?
	SV lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV và ghi chép cẩn thận
	10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
· Vị trí, mục tiêu của môn học giáo dục chính trị
· Khái niệm và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa MLN?
	

GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho học sinh.
	

SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép cẩn thận những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc nội dung bài mới: Các nội dung chính của chủ nghĩa MLN

	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
2. Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
          3. Tài liệu học tập môn giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm 2021




	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN





Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2021
GIÁO VIÊN





Trần Thị Hồng Thu
































	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày:     tháng 11 năm 2021



Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin (tiếp theo)
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Hiểu và trình bày được các nội dung trọng tâm của triết học Mác – Lênin. Nêu lên được mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
· Kỹ năng: Vận dụng quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy trong cuộc sống. Liên hệ ý nghĩa của mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vào trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
· Thái độ:Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, quan điểm và cái nhìn đúng đắn về vật chất và phi vật chất trong tự nhiên, xã hội.
3. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ: Các em hãy cho biết những những bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác –Lênin?
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Vật chất tồn tại đa dạng và vô hạn trong tự nhiên và xã hội. Cần phải xác định được mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức để vận dụng ý nghĩa của nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đồng thời vạch ra phương hướng, kế hoạch cho hoạt động của mình. 
	Giảng viên diễn giảng và cho ví dụ minh họa để liên hệ vào bài học mới

	SV lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.

	02

	2









































3. 

	Giảng phần tiếp theo: 
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
[bookmark: _Toc2032709][bookmark: _Toc2031390]1. Triết học Mác-Lênin
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Phạm trù vật chất
	- GV phân tích định nghĩa vật chất của Lênin
- GV đặt câu hỏi:
 Em hiểu thế nào là tồn tại khách quan? Cho VD minh họa?
Phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với vật chất trong các ngành khoa học cụ thể?
· -  GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	SV lắng nghe và suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV, sau đó ghi chép vào tập.
	20

	
	Ý thức
	- GV diễn giảng và phân tích 2 nguồn gốc của ý thức.
- Hỏi SV: Theo em lao động là gì, lao động có vai trò như thế nào đến quá trình hình thành ý thức của con người.
- GV phân tích bản chất của ý thức, cho VD minh họa
- GV diễn giảng và làm rõ lên mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa của mối quan hệ này.
- GV cho VD trong thực tiễn để thấy được vai trò của ý thức đối với hoạt động của con người.
	SV lắng nghe và phản hồi lại câu hỏi của GV
Đọc giáo trình để tìm câu trả lời
Thảo luận với các bạn để có câu trả lời đúng nhất
Ghi chép cẩn thận
	25

	
	Phần thảo luận

Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất
+ Vận động
+ Không gian và thời gian
Tính thống nhất của thế giới

	· GV tiến hành phân chia nhóm, mỗi nhóm 5 -6 SV, sau đó, hướng dẫn các em cách để tiến hành thảo luận trên lớp, GV phân nội dung cho các e chuẩn bị và cho thời gian 5 phút để các nhóm chuẩn bị.
· GV sẽ mời 1 nhóm xung phong lên trình bày nội dung chuẩn bị của mình, sau đó sẽ hỏi các SV bên dưới có câu hỏi gì không. Nội dung bài thảo luận sẽ bao gồm các nội dung sau:
+ Vận động là gì?
+ Vận động có các hình thức nào?
+ Không gian và thời gian
+ Tính thống nhất vật chất của thế giới
GV lắng nghe và chỉnh sửa các câu trả lời cho đúng, sau đó tiến hành nhận xét và cho điểm nhóm trình bày.
	HS lắng nghe và tiến hành tạo nhóm cho mình. Sau đó phân công mỗi bạn mỗi nội dung để các bạn chuẩn bị trình bày.
· 1 nhóm sẽ lên trình bày trước lớp nội dung mình chuẩn bị, sau đó các bạn bên dưới sẽ lắng nghe và đặt câu hỏi cho nhóm trình bày.
· Lắng nghe câu trả lời từ nhóm trình bày, phản biện và cho nhận xét 
	28

	4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
· Định nghĩa vật chất của Lê nin
· Nguồn gốc và bản chất của ý thức
· Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
	

GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho học sinh.
	

SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép cẩn thận những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập
	05

	5
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.
GV cho câu hỏi để SV chuẩn bị:
+ Học thuyết giá trị và giá trị thặng dư
+ Giai cấp công nhân là gì?
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
2. Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
3. Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
4. Tài liệu học tập môn giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM



	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2021
GIÁO VIÊN



Trần Thị Hồng Thu



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày      tháng    năm 2021



Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin (tiếp theo)
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày và nêu được hai nguyên lý và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
Cho ví dụ được các quy luật trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
· Kỹ năng: Vận dụng được ý nghĩa của nguyên lý về mối liên hệ vào trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Liên hệ được ý nghĩa của các quy luật của phép biện chứng vào trong học tập và cuộc sống để đề ra các mục tiêu và kế hoạch phù hợp.
· Thái độ:Xây dựng một thái độ đúng đắn trong học tập và cái nhìn đúng đắn về các quy luật trong cuộc sống của bản thân.
4. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ: Hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Thế giới có vô vàn các sự vật, hiện tượng, chúng có những mối liên hệ với nhau. Các mối liên hệ đó có thể thể hiện trên lĩnh vực kinh tế, chính trị hoặc văn hóa, xã hội. Việc vận dụng được các mối liên hệ đó trong cuộc sống giúp ta thúc đẩy sự phát triển của các sự vật, hiện tượng đó.
	Giảng viên diễn giảng và cho ví dụ minh họa để liên hệ vào bài học mới

	SV lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.

	03

	2























































3. 

	Phần giảng

II. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
1. Triết học Mác – Lênin
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Phép biện chứng duy vật
 Hai Nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
+ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
	· GV nêu và phân tích về nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.
· Hỏi SV: Cho VD về mối liên hệ trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy.
· GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
· GV phân tích ý nghĩa của nguyên lý này và liên hệ trong thực tiễn cho SV nắm rõ.
	SV lắng nghe và đọc giáo trình, cùng nhau tham gia thảo luận trên lớp.
Lắng nghe những lưu ý của GV để ghi lại vào tập.
	20

	
	- Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
+ Về nhận thức quy luật
+ Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại 

	- GV phân tích quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
- GV đặt câu hỏi:
GV trình bày khái niệm chất và lượng, phân tích và cho VD minh họa 2 khái niệm này.
Từ nội dung quy luật liên hệ bản thân trong nhận thức và hoạt động thực tiễn
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi 
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	30

	
	
+  Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
	- GV phân tích quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
- Gv đặt câu hỏi:
+ Mặt đối lập là gì?
+ Mâu thuẫn là gì?
+ Mâu thuẫn biện chứng?
-  Gọi SV cho một vài VD điển hình
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	· SV lắng nghe và trả lời câu hỏi của GV
· Ghi chép vào tập những thông tin, nội dung quan trọng mà GV lưu ý
	25

	
	Phần thảo luận
+ Nguyên lý về sự phát triển
+ Quy luật phủ định của phủ định
+ Lý luận nhận thức
+ Thực tiễn và vai trò của nó đói với nhận thức 
	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: - Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: + Phát triển là gì? Cho VD
+ Phát triển khác vận động như thế nào?
+ Ý nghĩa của nguyên lý.
+ Phủ định là gì? Cho VD minh họa
+ Nội dung của quy luật phủ định của phủ định
+Ý nghĩa của quy luật 
+ Quá trình biện chứng của nhận thức qua mấy giai đoạn? Chứng minh rằng thực tiến là cơ sở, nguốc gốc động lực của nhận thức.
-GV lắng nghe câu trả lời của SV và nhận xét, bổ sung và chỉnh sửa các câu trả lời cho hoàn thiện
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác

	45

	4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
· Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
· Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt đối lập, quy luật lượng – chất
	

GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho học sinh.
	

SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép cẩn thận những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập
	04

	5
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.
GV cho câu hỏi để SV chuẩn bị:
Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
2. Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
3. Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
4. Tài liệu học tập môn giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM



TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN		          Thành phố HCM ngày     tháng 11 năm 2021
							     GIÁO VIÊN





       Phan Thị Thùy Trang                                       Trần Thị Hồng Thu































	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày     tháng    năm 2021



Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin (tiếp theo)
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được sản xuất và vai trò của sản xuất vật chất.
Nêu đươc quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội bao gồm 2 quy luật.
· Kỹ năng: Vận dụng được các quy luật vào trong đời sống kinh tế thị trường hiện nay, để từ đó giúp mình đưa ra các hướng giải pháp giúp thúc đẩy sự phát triển của bản thân và của hoạt động kinh tế của đất nước. 
· Thái độ: Xây dựng cho người học quan điểm sống đúng đắn, có niềm tin, lạc quan vào cuộc sống.
5. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi kiểm tra bài cũ cụ thể từng lớp
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sản xuất có vai trò to lớn đối với con người, thúc đẩy sự biến đổi và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong thị trường, các quốc gia cần phải tuân theo các quy luật vốn có của sự vận động và phát triển của xã hội. Có như vậy thì nền kinh tế mới phát triển và khắc phục được những hạn chế, thiếu sót làm ảnh hưởng đến nền kinh tế.
	Giảng viên diễn giảng và cho ví dụ minh họa để liên hệ vào bài học mới

	Sinh viên lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.

	02

	2






























	Phần giảng
b, Chủ nghĩa duy vật lịch sử
- Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 


	Gv phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
- Gv đặt câu hỏi:
+ Vì sao lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất? Cho VD sự quyết định này
+ Quan hệ sản xuất có sự tác động trở lại như thế nào đối với lực lượng sản xuất? Cho VD liên hệ về sự tác động theo 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực
· + Liên hệ ý nghĩa của quy luật này đối với nền kinh tế nước ta
	Sinh viên lắng nghe và đọc giáo trình, cùng nhau tham gia trả lời câu hỏi của GV.
Lắng nghe những lưu ý của GV để ghi lại vào tập.
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	- Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

+ Cơ sở hạ tầng
+ Kiến trúc thượng tầng
+ Mối quan hệ
+ Ý nghĩa của quy luật
	-GV trình bày và phân tích 2 khái niệm: cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, các yếu tố hợp thành một cơ sở hạ tầng và giải thích yếu tố nào giữ vai trò quyết định? 
Cho VD để SV dễ dàng liên hệ. Tương tự với kiến trúc thượng tầng, phân tích các yếu tố trong một kiến trúc thượng tầng
Hỏi SV: Vì sao trong kiến trúc thượng tầng thì Nhà nước lại giữ vai trò quan trọng? -GV phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong 2 yếu tố này? 
- GV diễn giảng phần ý nghĩa của quy luật và liên hệ quy luật này đối với nước ta hiện nay, những thành tựu cũng như hạn chế trong hệ thống kiến trúc thượng tầng nước ta.

	SV lắng nghe, tham gia phát biểu và ghi chép cẩn thận
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	2. Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
a. Học thuyết giá trị và giá trị thặng dư
Thảo luận học thuyết giá trị
	
Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
+ Hàng hóa là gì? Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa?
+ Phân tích nội dung học thuyết giá tri?
Gv nhận xét


	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	35

	4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho học sinh.
	SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép cẩn thận những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập
	03

	5
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.
	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
2. Tài liệu học tập môn giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM



	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN





Phan Thị Thùy Trang
	TP Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021
GIÁO VIÊN




Trần Thị Hồng Thu







	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày       tháng      năm 2021



Bài 1
KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong tuần người học có khả năng: 
Kiến Thức:  Nhằm giúp cho sinh viên nắm được những nội dung cơ bản của nền kinh tế hàng hoá, quá trình sản xuất giá trị thặng dư và Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
· Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn học tập, công tác. Đồng thời sinh viên có khả năng trình bày một bài thuyết trình và thấy được tính thực tiễn của nội dung bài học.
· Thái độ: Sinh viên nhận thức được bản chất của chủ nghĩa tư bản, từ đó có ý thức thái độ học tập đúng đắn để nâng cao giá trị sức lao động của bản thân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:  Thời gian: 2 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...
-        Kiểm tra bài cũ: câu hỏi cụ thể từng lớp
4. Thực hiện bài giảng:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã nghiên cứu lĩnh vực kinh tế chính trị. Vậy kinh tế chính trị nghiên cứu những vấn đề nào, chúng ta tiếp tục học bài 1
	Giảng viên đặt câu hỏi:
1) Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

Giảng viên diễn giảng



	
Sinh viên nghe giảng và trả lời câu hỏi 

	


3

	2
	Nội dung bài giảng mới
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc13575182][bookmark: _Toc13578755][bookmark: _Toc13755020][bookmark: _Toc15467284][bookmark: _Toc19021200][bookmark: _Toc19021472][bookmark: _Toc19021675][bookmark: _Toc19083639]2.2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
a) Học thuyết giá trị và giá trị thặng dư
Thảo luận: học thuyết giá trị thặng dư

	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
- Sức lao động là gì? Phân tích điều kiện và hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động? Liên hệ với giá trị và giá trị sức lao động ở Việt Nam hiện nay?
- Phân tích sự khác biệt giữa hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường?
- GV giới thiệu các tài liệu tham khảo về nội dung này cho SV
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên 
	

- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	








40

	
	b) Về chủ nghĩa tư bản độc quyền

	Gv nêu và phân tích những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền.
GV đặt câu hỏi:
+ CNTB độc quyền là gì?
+ Xuất khẩu tư bản là gì? Tác động của xuất khẩu tư bản đối với Việt Nam?
Nhận xét câu trả lời của SV?
	



Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi và ghi chép.
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	[bookmark: _Toc13575183][bookmark: _Toc13578756][bookmark: _Toc13755021][bookmark: _Toc15467285][bookmark: _Toc19021201][bookmark: _Toc19021473][bookmark: _Toc19021676][bookmark: _Toc19083640]3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
a) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân





	- Giảng viên phân tích
định nghĩa giai cấp công nhân, những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân
- Giảng viên đặt câu hỏi:
+ Trong giai đoạn hiện nay, giai cấp công nhân có những biến đổi gì so với quan niệm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – lênin?
+ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
GV nhận xét và đưa đáp án
	

Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi và ghi chép.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Học thuyết giá trị
- Học thuyết giá trị thặng dư
- Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	
Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài với những vấn đề ở mục bên
	

Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

5

	4
	Hướng dẫn tự học:
	Tại sao sức lao động là hàng hóa đặc biệt?
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  - Lênin, Nxb chính trị quốc gia. 2015
2. Trang www.dangcongsan.vn

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Thùy Trang
	TP Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021
GIÁO VIÊN


Trần Thị Hồng Thu



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày     tháng     năm 2021



Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (tt)
1.Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong tuần này người học có khả năng: 
· Kiến Thức:  
    + Trình bày được tiến trình phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa và vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin
· Kỹ năng: 
     + Chỉ ra được tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
+ Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó, biết vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triên vững mạnh theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
· Thái độ: 
+ Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
+ Có nhận thức đúng đắn và bước đầu vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:  Thời gian:  2 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...
· Kiểm tra bài cũ: câu hỏi cụ thể tùy từng lớp
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Từ khi xã hội có sự phân chia giai cấp, con người luôn có khát vọng sống trong một xã hội hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Vậy giai cấp nào sẽ thực hiện xây dựng xã hội đó và xã hội ấy có đặc điểm gì? Chúng ta cùng học tiếp bài 1
	 Gv ghi tựa bài lên bảng
	 Lắng nghe và ghi chép
	



3

	2
	Giảng bài mới: 
3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
b) Cách mạng xã hội chủ nghĩa
c) Sự phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa











	- GV phân tích nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa
- GV nêu và phân tích thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
- Giảng viên đặt câu hỏi:
+ Tại sao từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội phải trải qua thời kỳ quá độ?
+ Cho vd minh họa về từng lĩnh vực của thời kỳ quá độ?
+ đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa
- GV nghe SV trình bày và nhận xét
	





Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi và ghi chép.
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	[bookmark: _Toc13575184][bookmark: _Toc15467286][bookmark: _Toc19083641]III. VAI TRÒ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
[bookmark: _Toc12032214][bookmark: _Toc13575185][bookmark: _Toc13578758][bookmark: _Toc13755023][bookmark: _Toc15467287][bookmark: _Toc19021203][bookmark: _Toc19021475][bookmark: _Toc19021678][bookmark: _Toc19083642]1. Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin
[bookmark: _Toc12032215][bookmark: _Toc13575186][bookmark: _Toc13578759][bookmark: _Toc13755024][bookmark: _Toc15467288][bookmark: _Toc19021205][bookmark: _Toc19021477][bookmark: _Toc19021680][bookmark: _Toc19083644]2. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản


	- Giảng viên phân tích cho sinh viên về vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Chủ nghĩa Mác – Lê nin
GV đặt câu hỏi:
Bản chất cách mạng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê nin?
+ Tại sao chủ nghĩa Mác là nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản
Gv nhận xét
	




SV lắng nghe GV nhận xét và ghi chép bài
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài với những vấn đề ở mục bên
	
Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	SV về nhà tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Tài liệu học tập môn GDCT; GT tư tưởng HCM của Nxb CTQG Hà Nội, 2015
www.dangcongsan.vn





	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN                            TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng    năm 2021
                                                                             GIÁO VIÊN




    
Phan Thị Thùy Trang                                                           Trần Thị Hồng Thu



























	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Thực hiện ngày      tháng     năm 2021



[bookmark: _Toc2032712][bookmark: _Toc2032713]Bài số 2:            KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Nắm được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh;  biết được nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; 
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích được các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và kết luận được cơ sở nào có ý nghĩa quyết định nhất đến sự hình thành và phát triển tư tưởng HCM
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
1. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ: câu hỏi cụ thể tùy từng lớp
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Vào đầu thế kỉ XX, một người con ưu tú của Việt Nam đã tìm thấy và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin để tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Người ấy là ai và đã vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin như thế nào, đề ra phương hướng cụ thể ra sao để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam, chúng ta cùng nhau tìm câu trả lời trong bài 02
	
	
	02

	2
	Giảng bài mới: 
I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Khái niệm
	 Giáo viên nêu và phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
GV đặt câu hỏi:
+ Chỉ ra nội dung, nguồn gốc, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trong khái niệm?
Gv nhận xét và nêu đáp án.
	


SV lắng nghe và ghi chép
	



10

	
	2. Nguồn gốc
a) Nguồn gốc thực tiễn 

	Gv phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
 Gv đặt câu hỏi:
+ Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thế giới có sự kiện gì nổi bật?
+ Kể tên các phong trào yêu nước của VN cuối thế kỷ 19, nguyên nhân thất bại?
Gv nhận xét câu trả lời và đưa ra đáp án
	SV trả lời câu hỏi
Lắng nghe và ghi chép bài
	
15

	
	b. Nguồn gốc tư tưởng - lý luận
	- Gv phân tích tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng
Gv đặt câu hỏi:
 Theo em tiền đề nào giữ vai trò quyết định bản chất tư tưởng HCM? Vì sao?
- GV nghe SV trả lời và kết luận, giải thích cho SV tiền đề nào quyết định bản chất Tư tưởng HCM
	- SV đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, lắng nghe và ghi chép bài
	
35

	
	c. Nhân tố chủ quan
	- GV hỏi SV: các em hiểu chủ quan là gì?
- GV nêu và phân tích nhân tố chủ quan để từ đó cho SV thấy được vai trò của nhân tố chủ quan đối với sự hình thành tư tưởng HCM
	SV trả lời câu hỏi, lắng nghe và ghi chép bài
	15

	
	[bookmark: _Toc15467293][bookmark: _Toc19021210][bookmark: _Toc19021482][bookmark: _Toc19021685][bookmark: _Toc19083649]3. Quá trình hình thành
Thảo luận




	Gv tổ chức thảo luận theo chủ đề:
Phân tích quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Giai đoạn nào có ý nghĩa vạch đường cho cách mạng Việt Nam? Vì sao?
Gv nhận xét phần thảo luận
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	

35

	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của buổi học
	SV lắng nghe và ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn SV về đọc các nội dung II.2, II.3và II.4, chuẩn bị các câu hỏi của GV để phục vụ cho buổi học sau

	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	TLHT môn GDCT; GT tư tưởng HCM năm 2017 của NXB chính trị QG HN; tham khảo nguồn tài liệu trên internet





	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN





Phan Thị Thùy Trang

	
TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng    năm 2021
GIÁO VIÊN




Trần Thị Hồng Thu















	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 02 tiết
Thực hiện ngày     tháng     năm 2021



[bookmark: _Toc2063820]Bài số 2:             KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)
1.Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Nắm được nội dung tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết toàn dân; 
· Kỹ năng: Giúp người học rèn luyện kỹ năng tư duy và năng lực vận dụng những nội dung bài học để phân tích, giải thích những vấn đề trong thực tiễn một cách khách quan, có cơ sở khoa học. 
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về các nội dung vừa học trong tư tưởng HCM, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại một số nội dung đã học trong các tiết học trước
	  Giới thiệu nội dung
	Nghe giảng
	02

	2
	Giảng bài mới: 
[bookmark: _Toc15467294][bookmark: _Toc19083650]II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
[bookmark: _Toc15467295][bookmark: _Toc19021212][bookmark: _Toc19021484][bookmark: _Toc19021687][bookmark: _Toc19083651]1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

	GV hỏi: mục đích tham gia cách mạng của HCM là gì?
Gv làm rõ các nội dung:
+ Thế nào là độc lập dân tộc theo TT Hồ Chí Minh?
+ Thế nào là Chủ nghĩa xã hội theo TT Hồ Chí Minh?
+ Tại sao độc lập dân tộc phải gắn liển với CNXH?
+ Sức mạnh dân tộc và thời đại bao gồm những yếu tố nào?
Gv nhận xét câu trả lời.
	-SV trả lời câu hỏi
- SV lắng nghe và ghi chép bài
	


30

	
	[bookmark: _Toc13578770][bookmark: _Toc13755036][bookmark: _Toc15467296][bookmark: _Toc19021213][bookmark: _Toc19021485][bookmark: _Toc19021688][bookmark: _Toc19083652]2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

	Gv phân tích tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.
- GV hỏi SV: theo các em vấn đề quan trọng nhất của mọi cuộc cách mạng là gì?
- GV yêu cầu SV lấy VD về quyền làm chủ của nhân dân trong thực tế
- GV lắng nghe SV trả lời và kết luận
	-SV trả lời câu hỏi
- SV lắng nghe và ghi chép bài
	

20

	
	3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân
	Gv phân tích tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân
- GV hỏi: em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao dân tộc Việt Nam lại có truyền thống đoàn kết dân tộc?
- GV nêu và phân tích nội dung tư tưởng HCM về đại đoàn kết toàn dân
	Sv trả lời câu hỏi
Lắng nghe và ghi chép bài
	

30

	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại  nội dung vừa dạy và nhấn mạnh sự xuyên suốt trong các nội dung này 
	
	02

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV hướng dẫn SV về nhà đọc các nội dung còn lại của bài và chuẩn bị các câu hỏi cho buổi sau thảo luận
	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	TLHT môn GDCT; GT tư tưởng HCM năm 2017 của NXB chính trị QG HN; tham khảo nguồn tài liệu trên internet, tìm xem phim tư liệu: HCM chân dung một con người.



	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




Phan Thị Thùy Trang
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GIÁO VIÊN





Trần Thị Hồng Thu









































	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Thực hiện ngày   tháng      năm 2021



BÀI SỐ 2:   KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Biết và hiểu được nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 
· Kỹ năng: Giúp người học rèn luyện kỹ năng tư duy và năng lực vận dụng những nội dung bài học để phân tích, giải thích những vấn đề trong thực tiễn một cách khách quan, có cơ sở khoa học.  
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, tin vào con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc. Bước đầu người học biết vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc  giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu khái quát nội dung bài học
	Nêu vấn đề
Viết tiếp tựa đề bài học lên bảng
	Lắng nghe

	05

	
	[bookmark: _Toc13578772][bookmark: _Toc13755038][bookmark: _Toc15467298][bookmark: _Toc19021215][bookmark: _Toc19021487][bookmark: _Toc19021690][bookmark: _Toc19083654]4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

	Gv nêu và phân tích nội dung
Gv đặt câu hỏi:
+ mục tiêu phát triển kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
+ Muốn thực hiện chiến lược «trồng người» biện pháp nào là quan trọng nhất vì sao?
Gv nhận xét 
	Sinh viên lắng nghe và trả lời câu hỏi

	

35

	2
	5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Thảo luận

	
Gv tổ chức thảo luận theo chủ đề:
Phân tích nội dung: Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Gv nhận xét phần thảo luận
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác.
	
45

	
	[bookmark: _Toc2032724]6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
	Gv phân tích nội dung
Gv đăt câu hỏi:
+ Thế hệ trẻ họ có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Nhận xét câu trả lời đồng thời phân tích tư tưởng của Bác về việc chăm lo cho thế hệ trẻ

Gv nêu vấn đề  : Đảng và Nhà nước cần làm gì để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau?
- Nhận xét và phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh cần phải tập trung để giáo dục, bồi dưỡng thể thế hệ trẻ
	
	

35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	
Lắng nghe, ghi chép
	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho học sinh những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.
- Ôn tập tiết tiếp theo sẽ làm bài kiểm tra 
- GV yêu cầu lớp về chuẩn bị nội dung thảo luận theo kế hoạch
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Thông tư Số: 24/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 6/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình môn học giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
3.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự Trọng 2019. (dùngchohệcaođẳng)
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	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 02 tiết
Thực hiện ngày      tháng      năm 2021



BÀI SỐ 2:  KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức:  Bài kiểm tra: Biết và hiểu đồng thời củng cố cho sinh viên những kiến thức đã học như khái quát về chủ nghĩa Mác Lênin, khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh.
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích được nội dung được kiến thức đã học bài 1, 2 và vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đốivới cách mạng Việt Nam; 
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác Lênin, về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và thông qua đó sinh viên tự giác, tích cực trong việc trau dồi, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất của bản thân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lênl ớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	Kiểm tra
Câu hỏi kiểm tra cụ thể của từng lớp khác nhau
	Nêu câu hỏi đề bài
Quan sát theo dõi các em làm bài
	Nghiêm túc làm bài theo thời gian quy định
	87

	


TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN                           TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm 2021
                                                                GIÁO VIÊN




Phan Thị Thùy Trang                                                       Trần Thị Hồng Thu


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Thực hiện ngày       tháng     năm 2021



BÀI SỐ 2:              KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Biết và hiểu đượcsự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung chủ yếu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
· Kỹ năng:Phân tích được những sự cần thiết học tập  tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách của Hồ Chí Minh; Đồng thời các em vận dụng được phong cách của Hồ Chí Minh ấy vào trong cuộc sống hàng ngày của bản thân.
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người học biết vận dụng  kiến thức đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
     3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
 Tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Người luôn là những bài  học quý cho toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo.Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập suốt đời.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu xem các em cần học những gì ở Bác.
	Dẫn dắt vào bài
Ghi tựa, mục của bài lên bảng
	Lắng nghe
Ghi chép
	05

	
	[bookmark: _Toc19083663]Giảng bài mới
III. VAI TRÒ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

	· GV đặt câu hỏi: Hãy kể tên những thắng lợi của cách mạng nước ta dưới sự dẫn dắt tài tình của HCM
· GV phân tích nội dung, làm rõ các vấn đề:
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào đối với cách mạng nước ta?
+ Trong thời kỳ hiện nay, để vận dụng được tư tưởng của Người, cần tập trung vào những vấn đề nào?
- Nhận xét và phân tích nội dung
Theo em, trong thời kỳ hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có vận dụng tư tưởng của Người vào trong đường lối, chính sách của Nhà nước không?
	
	

25

	2
	[bookmark: _Toc19083664]IV. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
[bookmark: _Toc13578776]a) Nội dung cơ bản của tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	Gv phân tích sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- GV hỏi: Theo các em, trong giai đoạn hiện nay các em có cần phải học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay không? Vì sao?
- Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện như thế nào? 

	Lắng nghe
Trả lời

Ghi chép














	


35

	3
	Thảo luận:
Nội dung Phong cách Hồ Chí Minh






	
Gv tổ chức thảo luận nhóm theo chủ đề: 
Hãy phân tích nội dung phong cách Hồ Chí Minh. Phong cách nào em tâm đắc nhất, tại sao? Hãy kể một vài câu chuyện thể hiện phong cách của Hồ Chí Minh.
- GV gọi các nhóm trình bày
- Định hướng, điều khiển buổi thảo luận và Kết luận
	Thảo luận
Trình bày
Lắng nghe 
Đặt câu hỏi
Phản biện








	

45













	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	Lắng nghe, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV yêu cầu lớp về chuẩn bị nội dung thảo luận theo kế hoạch Gv đã giao nên lưu ý:
- Chuẩn bị nội dung phần word (bắt buộc)
- Tư liệu kèm theo (nếu có cộng điểm)
- Sáng tạo trong hình thức trình bày trước lớp (cộng điểm)
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
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	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 02tiết
Thực hiện ngày     tháng     năm 2021



BÀI SỐ 2:              KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Hiểu được những phong cách đạo đức Hồ Chí Minh
· Kỹ năng:Trình bày khái quát và phân tích phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; Đồng thời các em vận dụng được nội dung phong cách đạo đức Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống hàng ngày của mình.
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người học biết vận dụng  kiến thức đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

Cho SV trả lời câu hỏi TN 
	Dẫn dắt vào nội dung 
	Lắng nghe
	10

	2
	1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc13755046][bookmark: _Toc15467303][bookmark: _Toc13578780]b) Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	Gv làm rõ sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	
SV lắng nghe và ghi chép









	




20

	
	[bookmark: _Toc13578781][bookmark: _Toc13755047][bookmark: _Toc15467304][bookmark: _Toc19021224][bookmark: _Toc19021496][bookmark: _Toc19021699][bookmark: _Toc19083665]Thảo luận 
2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

	Gv tổ chức thảo luận nhóm theo chủ đề:
Phân tích nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
SV cần làm gì để học tập và làm theo phong cách của Người?
- Yêu cầu thời gian trình bày mỗi nhóm
- GV gọi các nhóm trình bày
- Gv lắng nghe nhận xét, đánh giá cho điểm điểm và  khái quát nội dung các nhóm vừa thuyết trình. 
	Thảo luận
Thuyết trình
Lắng nghe
Đặt câu hỏi
Phản biện
Trả lời câu hỏi
Ghi chép

	



45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của buổi học
	Lắng nghe, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV giao ra câu hỏi và giao nhiệm vụ cho SV chuẩn bị bài ở tuần tiếp theo(bài 3)
- Tìm hiểu về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Thông tư Số: 24/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 6/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình môn học giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
3.TàiliệuhọctậplưuhànhnộibộcủaTrường CĐ LýTựtrọng 2021. (Dùngchohệcaođẳng)



	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN





Phan Thị Thùy Trang





	
TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm 2021
GIÁO VIÊN




Trần Thị Hồng Thu





	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:    03 tiết
Thực hiện ngày:         tháng         năm 2021



[bookmark: _Toc2063840][bookmark: _Toc2063841]Bài 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học tuần này người học có khả năng: 
Kiến Thức:  
+ Người học hiểu được hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành dẫn đến sự ra đời Đảng cộng  Sản Việt Nam là tất yếu khách quan.
+ Biết được quá trình đấu tranh, xây dựng của Đảng cộng Sản Việt Nam cũng như việc tổ chức thực hiện và những thắng lợi của Đảng
Kỹ năng: 
+ Phát biểu được hoàn cảnh ra đời dẫn đến thành lập Đảng
+ Trình bày được những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
Thái độ: 
+ Thông qua tìm hiểu về Đảng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện
+ Củng cố thêm sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của đất nước
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình môn GDCT, tài liệu tham khảo
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
- Đảng cộng sản Việt nam ra đời mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử dân tộc
-Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta gặt hái được rất nhiều thành tựu vĩ đại.
	 

- Giới thiêu một số cán bộ cách mạng thời kỳ thành lập và phát triển Đảng

	
Lắng nghe
	5

	2
	Giảng bài mới: 
[bookmark: _Toc15467306][bookmark: _Toc19083667]I. SỰ RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
[bookmark: _Toc15467307][bookmark: _Toc19021227][bookmark: _Toc19021499][bookmark: _Toc19021702][bookmark: _Toc19083668][bookmark: _Toc13578786][bookmark: _Toc13755053]1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
a) Tình hình thế giới và Việt nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX






	- Giảng viên nêu và phân tích sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Em hãy kể tên những phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà em biết?Kết quả các phong trào đấu tranh đó như thế nào?
-  Vì sao phong trào yêu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX lại thất bại?
- GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	





Sinh viên lắng nghe, ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
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	Thảo luận 
[bookmark: _Toc13578787][bookmark: _Toc13755054]b) Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị thành lập Đảng
c) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

	GV tổ chức thảo luận nhóm với nội dung:
+ Vai trò của Nguyễn ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản VN?
+ Tại sao trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại lựa chọn con đường cách mạng vô sản?
+ Tại sao năm 1925 Người thành lập Hội VNCMTN mà không thành lập Đảng?
+ ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên 
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	[bookmark: _Toc2063844]2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng
	Gv nêu và phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng
	
SV lắng nghe và đặt câu hỏi
	


35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
GV khái quát các nội dung chính sau
	- Giảng viên cũng cố lại tổng quát nội dung bài
Nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm
	Lắng nghe
Ghi chép
	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Sinh viên tìm đọc, nghiên cứu những tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi trong tài liệu
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2011),Văn kiện Đại hội XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Tài liệu nghiên cứu các văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.



	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm 2021
GIÁO VIÊN



Trần Thị Hồng Thu




	
	



	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện:  2  tiết
Thực hiện ngày:    tháng     năm 2021


Bài số 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến Thức:  
+ Nắm được những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
+ Trình bày được thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng
Kỹ năng: 
+ Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn học tập, công tác.
+ Sinh viên có khả năng trình bày một bài thuyết trình và thấy được tính thực tiễn của nội dung bài học.
Thái độ: 
+ Thông qua tìm hiểu về Đảng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện
+ Từ đó củng cố thêm sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của đất nước
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng VN
	
Ghi tên bài,mục lên bảng
	Lắng nghe
	5

	2







































3
	Giảng bài mới: 
[bookmark: _Toc15467309][bookmark: _Toc19083670]II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
[bookmark: _Toc15467310][bookmark: _Toc19021230][bookmark: _Toc19021502][bookmark: _Toc19021705][bookmark: _Toc19083671]1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc


	- Giảng viên phân tích những thành tựu của cách mạng VN dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Em hiểu thế nào là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh?
+ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược?
+ Nguyên nhân nào đóng vai trò quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Cho VD chứng ming?
- GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	
Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
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	[bookmark: _Toc2063847]
Thảo luận
2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới
	-  Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này:
+ Thế nào là cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp?
+ Giá trị và hạn chế của cơ chế này?
+ Thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng? 
Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	 Củng cố kiến thức và kết thúc bài: 
- Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Thắng lợi của công cuộc đổi mới
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài với những vấn đề ở mục bên 
	

Sinh viên lắng nghe và ghi chép
		

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Sinh viên tìm đọc, nghiên cứu những tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi:
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
	10



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội



	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN





Phan Thị Thùy Trang





	
TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm 2021
GIÁO VIÊN




Trần Thị Hồng Thu


















	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày     tháng     năm  2021 



Bài 4
[bookmark: _Toc2032741]ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc2032742]CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong phần người học có khả năng: 
· Kiến Thức:  Nhằm giúp cho sinh viên nắm được những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
· Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn học tập. Đồng thời sinh viên có khả năng trình bày một bài thuyết trình và thấy được tính thực tiễn của nội dung bài học.
· Thái độ: Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:  Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...
· Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài giảng:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
  Mặc dù chế độ TBCN đã tạo ra bước tiến dài so với chế độ CHNL và PK trước đó. Tuy vậy, nó vẫn vẫn còn chứa đựng áp bức, bất công. Vì thế, nhân loại đã tìm đến CNXH với mong muốn giải phóng người lao động, tạo nên động lực mạnh mẽ để phát triển nền kinh tế và hình thành các quan hệ xã hội tốt đẹp. Việt Nam sau khi giành được độc lập đã lựa chọn con đường đi lên CNXH, vậy CNXH ở nước ta có những đặc trưng nào và làm thế nào để VN có thể xây dựng thành công CNXH, chúng ta cùng tìm hiểu bài 4
	Giảng viên đặt câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì?
Giảng viên diễn giảng



	
Sinh viên nghe giảng, trả lời và đặt câu hỏi

	


5

	2
	Nội dung bài giảng mới
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc15467313][bookmark: _Toc19083674]I. ĐẶC TRƯNG CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
[bookmark: _Toc2032744]1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
[bookmark: _Toc2032745]2. Do nhân dân làm chủ
[bookmark: _Toc2032746]3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.
[bookmark: _Toc2032747]4.Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
[bookmark: _Toc2032748]5.Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
	- Giảng viên nêu và phân tích các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+  Phân tích mối quan hệ giữa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
+ Em hiểu thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi 
	





Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
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	Thảo luận
[bookmark: _Toc2032749]6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển

[bookmark: _Toc2032750]7.Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo
[bookmark: _Toc2032751]8.Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới	









	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
+ Phân tích và cho VD chứng minh các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam  bình đẳng, đoàn kết?

+ Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa nhà nước pháp quyền tư sản và pháp quyền xã hội chủ nghĩa?
+ Tại sao VN phải mở rộng quan hệ đối ngoại? Kể tên  một số tổ chức quốc tế mà VN có quan hệ ngoại giao?
- GV giới thiệu các tài liệu tham khảo về nội dung này cho SV
- Giảng viên đánh giá 
	
- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài với những vấn đề ở mục bên
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

5

	4



	Hướng dẫn tự học:

	- Tại sao Việt Nam lại lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội?
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  - Lênin, Nxb chính trị quốc gia. 2015
2. Trang www.dangcongsan.vn
3. Tài liệu học tập Môn Giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) lưu hành nội bộ


	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN





Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm 2021
GIÁO VIÊN




Trần Thị Hồng Thu











	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày     tháng     năm  2021 



Bài 4
ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (tt)

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong phần người học có khả năng: 
· Kiến Thức:  Nhằm giúp cho sinh viên nắm được phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích làm rõ các nội dung của phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và vận dụng  những kiến thức đó để liên hệ với thực tiễn của bản thân.
· Thái độ: Bước đầu người học biết vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc  giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:  Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...
· Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài giảng:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vậy làm thế nào để Việt Nam có thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài 4.
	

Giảng viên diễn giảng



	
Sinh viên nghe giảng
	


2

	2
	Nội dung bài giảng mới
	
	
	

	
	
[bookmark: _Toc2032752]II. Phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
[bookmark: _Toc2032753]1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
[bookmark: _Toc2032754]2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
[bookmark: _Toc2032755]3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
[bookmark: _Toc2032756]4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
	- Giảng viên nêu và phân tích các phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Tại sao phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường:
+ Em hiểu thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi 
	





Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
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	Thảo luận
[bookmark: _Toc2032757]5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
[bookmark: _Toc2032758]6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

[bookmark: _Toc2032759][bookmark: _Toc2032760]7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
+ Em hiểu thế nào là độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại? VN cần làm gì để giữ vững đường lối trên?
+ Phân tích 3 phương hướng của xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở VN?
- GV giới thiệu các tài liệu tham khảo về nội dung này cho SV
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên 
	
- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	




40

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài với những vấn đề ở mục bên 
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

3

	4

	Hướng dẫn tự học:

	
- Về nhà chuẩn bị nội dung bài 5
	2

	Nguồn tài liệu tham khảo
	1/ Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  - Lênin, Nxb chính trị quốc gia. 2015
2/ Trang www.dangcongsan.vn


	
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN





       Phan Thị Thùy Trang                                         
	
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày     tháng    năm 2021
GIÁO VIÊN



Trần Thị Hồng Thu



	


















	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày:     tháng      năm  2021


[bookmark: _Toc2063849]Bài số 5:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
[bookmark: _Toc2063850]Ở VIỆT NAM

1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến Thức:  Trình bày được quan điểm, chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta.
Kỹ năng:
 + Nhận thức được các quan điểm về kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước mang tính khoa học và cách mang.
+ Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Thái độ:  Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội.
4. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn văn hóa là động lực của sự phát triển kinh tế. Nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế, văn hóa. Đảng ta đã đưa ra những chủ trương và giải pháp để phát triển. Để hiểu rõ  hơn về nội dung, chúng ta tìm hiểu bài 5.
	

-Nêu vấn đề
	

Lắng nghe và ghi chép
	
05

	2
	
Nội dung bài mới



I/ Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay 
1. Chủ trương phát triển kinh tế - xã hội
a/ Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội
	
GV nêu và phân tích quan điểm phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta.
GV đặt câu hỏi: 
+ Thế nào là phát triển bền vững
+ Kể tên các quyền cơ bản của công dân mà em biết?
+ Theo em, ở nước ta hiện nay tồn tại những hình thức sở hữu nào? Cho VD minh họa?
+ Kể tên một số tổ chức kinh tế mà Việt Nam tham gia?
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án 
	


Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  
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	Thảo luận:
b/ Những định hướng lớn phát triển kinh tế - xã hội.


	Gv nêu câu hỏi và hướng dẫn SV thảo luận
1/ Phân tích những định hướng lớn phát triển kinh tế - xã hội theo quan điểm của Đảng ta?
2/ SV cần làm gì để thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta.

Gv nhận xét phần thảo luận của SV.
	SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	2/ Chủ trương phát triển văn hóa, con người.
a. Quan điểm phát triển văn hóa, con người.

	GV nêu và phân tích quan điểm phát triển phát triển văn hóa, con người.
Gv đặt câu hỏi:

+ Em hiểu thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
+ Cho VD về những quan điểm, tư tưởng, phong tục tập quán lạc hậu còn tồn tại ở nước ta hiện nay?
+ Con người Việt Nam hiện nay cần có những đặc tính cơ bản nào?
+ Tại sao trong xây dựng văn hóa cần chú trọng vai trò của gia đình?
Gv nhận xét câu trả lời của SV và nêu đáp án
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của GV
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại các những nội dung chính của tiết học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	 - GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội



                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021                                                                                     
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN                                               GIÁO VIÊN 




       Phan Thị Thùy Trang                                         Trần Thị Hồng Thu

	                                                                 
	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm  2021


Bài số 5:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM( tt)

1.Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến Thức:  Trình bày được một số nội dung phát triển văn hóa, con người của Đảng ta
Kỹ năng:
+ Có khả năng phân tích, trình bày một vấn đề
+ Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người học sinh, công dân thực hiện đầy 
đủ nhiệm vụ của bản thân.
Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt chủ trương phát văn hóa, con người của Đảng ta 
gắn liền với nhiệm vụ thực tế của bản thân.
2.Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị, giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng 
và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	Dẫn nhập
Khái quát nội dung đã học
	

-Nêu vấn đề
	
Lắng nghe và ghi chép
		


05

	
2
	
Giảng bài mới

2/ Chủ trương phát triển văn hóa, con người.
Thảo luận:
b/ Định hướng lớn phát triển văn hóa, con người
	- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn thảo luận

1/ Phân tích định hướng của Đảng ta về phát triển văn hóa, con người?
2/ SV cần làm gì để giữ gìn bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay?
Gv nhận xét phần thảo luận và khái quát nội dung 
	
- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề
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[bookmark: _Toc15467335][bookmark: _Toc19021738][bookmark: _Toc19103429][bookmark: _Toc19104148]II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
[bookmark: _Toc13575207][bookmark: _Toc13578826][bookmark: _Toc13755093][bookmark: _Toc15467336][bookmark: _Toc19021536][bookmark: _Toc19021739][bookmark: _Toc19103430][bookmark: _Toc19104149]1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội
a) Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

	GV nêu và phân tích nội dung
Gv đặt câu hỏi:
+ Thế nào là mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu?
+ Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Cho VD minh họa?
+ Kể tên các ngành công nghiệp mà nước ta có lợi thế cạnh tranh?
+ Những ngành có giá trị gia tăng cao ở nước ta hiện nay?
+ Những vấn đề ở nông thôn cần giải quyết hiện nay?
+ Trong phát triển kinh tế biển cần chủ trọng vào các ngành nào?
Gv nhận xét câu trả lời và nêu đáp án
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của GV

	

40

	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.



                                                                           TP.HCM, ngày     tháng     năm 2021
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN                                              GIÁO VIÊN 




       Phan Thị Thùy Trang                                         Trần Thị Hồng Thu
	
	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện: 3  tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm  2021



Bài số 5:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM (tt)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến Thức:  :
 Phân tích được 4 giải pháp đầu tiên về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
Kỹ năng:
 + Nhận thức được các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước mang tính khoa học và cách mang.
+ Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người học sinh, công dân thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân.
Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta gắn liền với nhiệm vụ thực tế của bản thân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	Dẫn nhập
Khái quát nội dung bài ở tuần trước
	-Nêu vấn đề
	Lắng nghe và ghi chép
	05

	
	II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM
1/ Nội dung phát triển kinh tế xã, xã hội
b/ Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thảo luận:
+ Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
+ Hoàn thiện thể chể về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế
	Gv nêu câu hỏi và hướng dẫn thảo luận

1. Thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Đặc điểm của nền kinh tế thị trường XHCN?
2. Phân tích giải pháp hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.
- Nhận xét, đánh giá và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm
- Phản biện vấn đề 
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	b) Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường
- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
	
- GV nêu và phân tích nội dung
Gv đặt câu hỏi:
+ Vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN?
+ Để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước cần làm gì?
Gv nhận xét
	


- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  
	

25

	
	c) Quản lý, phát triển xã hội, thực hiện công bằng xã hội 

	 Gv nêu và phân tích nội dung
Gv đặt câu hỏi:
- Chính sách xã hội là gì? Cho VD minh họa?
- Tại sao phải gắn kết chính sách kinh tế với chính sách xã hội?
- Để giải quyết việc làm cho người lao động , Nhà nước cần có những giải pháp nào?
	 


- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của Gv
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Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	5

	3
	
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
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	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày      tháng      năm  2021



Bài số 5:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM (tt)
2. Mục tiêu của giáo án 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến Thức:  :
 Bài kiểm tra: Biết và hiểu đồng thời củng cố cho sinh viên những kiến thức đã học như khái quát về những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phân tích được các giải pháp còn lại về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
Kỹ năng:
+ Có khả năng phân tích được nội dung được kiến thức đã học
Thái độ: 
 Có nhận thức đún đắn về chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng, những thành quả của cách mạng VN dưới sự lãnh đạo của Đảng.
3. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
- Điểm danh học sinh, sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
- Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	Kiểm tra
Câu hỏi kiểm tra cụ thể của từng lớp khác nhau



	Nêu câu hỏi đề bài
Quan sát theo dõi các em làm bài


	Nghiêm túc làm bài theo thời gian quy định
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	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện: 3  tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm 2021



Bài số 5: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, CON NGƯỜI VIỆT NAM (tiếp theo và hết)
[bookmark: _Toc2032773][bookmark: _Toc2032774]Bài số 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
 

1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến Thức:  :
+ Người học hiểu được những nội dung cơ bản của phát triển văn hóa, con người.
+ Biết được đường lối và chủ trương của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
+  Trình bày được bối cảnh quốc tế và  tình hình Việt Nam trong việc tăng cường quốc phòng an ninh,  mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
· Kỹ năng:
+ Nhận thức được những nội dung trong phát triển văn hóa, con người
+ Vận dụng được các kiến thức đã học trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam. Để có những giải pháp hữu hiệu trong phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 02 phút
- Điểm danh học sinh, sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Trong nội dung của bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về nội dung của phát triển văn hóa, xã hội. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vào nội dung tiếp theo đó là nội dung phát triển về văn hóa, con người 
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	03

	2
















	[bookmark: _Toc2032780]Giảng bài mới
[bookmark: _Toc2063856][bookmark: _Hlk532760351]2. Nội dung phát triển văn hóa, con người 
Thảo luận:

a/ Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
b. Xây dựng mội trường văn hóa lành mạnh.


	Gv nêu câu hỏi và yêu cầu nhóm thảo luận trình bày.
+ Phân tích giải pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh?
+ Trách nhiệm của SV 
trong việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện?

- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của GV
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	2. Nội dung phát triển văn hóa, con người
c. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế
d. Nâng cao chất lượng của các hoạt động văn hóa
e. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng và hoàn thiện văn hóa
g. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa

	- Giảng viên nêu và phân tích nội dung phát triển văn hóa, con người.
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chúng ta cần phải làm gì?
+tại sao phải gắn kết văn hóa với kinh tế và chính trị?
- GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi
	 


lắng nghe, ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
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	[bookmark: _Toc19083708][bookmark: _Toc15467339][bookmark: _Toc19083709]Bài 6 
TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ
ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM
I. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam.
1. Tình hình quốc tế.
2. Tình hình trong nước
	Gv cho sv theo dõi video và phân tích bối cảnh quốc tế và Việt Nam
- Đặt câu hỏi cho sinh viên
+  Xu thế lớn trên thế giới hiện nay là gì?
+ Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi như thế nào? Cho VD minh họa?
+ Những nguy cơ ở VN hiện nay mà Đảng chỉ ra?
Gv nhận xét câu trả lời và kết luận
	Sv lắng nghe trả lời câu hỏi và ghi chép
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
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	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm  2021




Bài số 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
 
1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến Thức:  :
· Trình bày quan điểm và nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
· Kỹ năng:
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề đặt ra của bản thân
- Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện đúng chủ trương của Đảng về an ninh quốc phòng, có ý thức trách nhiệm học tập để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
- Điểm danh học sinh, sinh viên.
      - Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
      - Kiểm tra bài cũ
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Gv nêu vai trò của an ninh, quốc phòng và mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	05

	2

















	Giảng bài mới
II. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng an ninh
[bookmark: _Toc2032781]1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh
a. Định hướng lớn về quốc phòng, anh ninh

	- GV phân tích những quan điểm của Đảng ta về đường lối quốc phòng an ninh
Gv đặt câu hỏi: 
Em hiểu thế nào là an ninh, quốc phòng?
Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, anh ninh?
- GV nhận xét câu trả lời.
	



- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của GV
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	Thảo luận:
b. Các quan điểm về tăng cường Quốc phòng, an ninh

	- Gv yêu cầu nhóm thảo luân trình bày các vấn đề sau:
+ Các quan điểm về tăng cường quốc phòng, an ninh?
Cho vd chứng minh VN kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ?
+ Tại sao phải kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, anh ninh?
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
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	2. Những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối quốc phòng, anh ninh
	Gv đưa câu hỏi và yêu cầu nhóm được giao câu hỏi lên trình bày
Câu 1: Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình thực hiện đường lối quốc phòng an ninh? Việt Nam đã giải quyết vấn đề đó như thế nào?
Câu 2:Phân tích nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối quốc phòng, an ninh
Câu 3: Trách nhiệm của sinh viên trong việc thực  hiện bảo vệ tổ quốc?
- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá 
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia,
2. http://caodangcsnd2.edu.vn/Content/ImagesUpload/9/10/2015/11.pdf” Quan điểm của ĐCSVN về an ninh, quốc phòng
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	Giáo án số: 23
	Thời gian thực hiện: 3  tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm  2021




Bài số 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY(tt)
 
1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến Thức:  :
· Trình bày được những quan điểm về đường lối đối ngoại của Đảng ta
· Nêu được những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
· Kỹ năng:
- Phân tích được quan điểm và nhiệm của Đảng về đường lối đối ngoại, từ đó tích cực học tập nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân.
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện thành người công dân tốt
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm và nhiệm vụ của bản thân theo đúng chủ trương của Đảng ta về đường lối  mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 02 phút
- Điểm danh học sinh, sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Cho sv chơi trò chơi tìm hiểu về những nội dung liên quan đến đối ngoại
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	04

	2
















	Giảng bài mới

II/Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại


1. Quan điểm của Đảng về đối ngoại
a/ Định hướng lớn trong quan hệ đối ngoại

	Gv nêu và phân tích nội dung
Gv đăt câu hỏi:
+ Những định hướng lớn của Đảng trong quan hệ đối ngoại?
+ Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại là gì?
+ Kể tên 1 số tổ chức kinnh tế mà Việt Nam là thành viên?
Gv nhận xét câu trả lời của SV
	

Lắng nghe và ghi chép bài
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	b. Quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế


	- GV phân tích những quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế
Gv đặt câu hỏi:
+ Mục đích của hội nhập quốc tế là gì?
+ Thế nào là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế?
+Sức mạnh nội lực?
Gv nhận xét câu trả lời của SV
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của GV
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	Thảo luận

3/ Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

	1. Tại sao nước ta phải thực hiện đường lối hội nhập quốc tế? Những thuận lợi và thách thức của Viêt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế?
2. Phân tích quan điểm của Đảng về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối đối ngoại.
3.Trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện đường lối đối ngoại? Chỉ ra những việc làm cụ thể?
- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2.Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
3.Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2019. (dùng cho hệ cao đẳng).
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	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm  2021




Bài 7: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến Thức: Trình bày được bản chất và một số đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kỹ năng: Chỉ ra được tính ưu việt của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp quyền tư sản
Thái độ: Chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và pháp luật của nhà nước.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
- Điểm danh học sinh, sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1

	Dẫn nhập bài 7: Nêu vai trò của nhà nước pháp quyền
	Nêu vấn đề dẫn nhập
	 Lắng nghe
	
05

	2
	Giảng bài mới

I. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a. Khái niệm và bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
	- GV trình bày bản chất của nhà nhà nước PQ XHCNVN
Gv hỏi: 
+ Em hiểu thế nào là nhà nước pháp quyền? Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
+ Tại sao nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân?
+ Cho VD minh họa về tính nhân dân và tính dân tộc?
Tính dân tộc của nhà nước ta thể hiện như thế nào?
- GV nhận xét câu trả lời
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  

	


25

	
	Thảo luận:

	Gv yêu cầu nhóm sinh viên lên trình bày nội dung, hướng dẫn thảo luận
1. So sánh sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền tư sản và pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Phân tích bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	
- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
	





45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung trọng tâm của phần bài học.

	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2.Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
3.Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2019. (dùng cho hệ cao đẳng).
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	Giáo án số: 25
	           Thời gian thực hiện: 3  tiết
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Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (tt)
1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến Thức:  :
- Trình bày được những đặc trưng cơ bản và nhiệm vụ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN
- Nắm được phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Kỹ năng:
+ Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn học tập, công tác. 
+ Có khả năng trình bày một bài thuyết trình và thấy được tính thực tiễn của nội dung bài học.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực nhằm bảo vệ được tính đúng đắn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
- Điểm danh học sinh, sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Gv khái quát lại bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe 
	05

	2
	Giảng bài mới
2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thảo luận





	
Gv tổ chức cho Sv thảo luận với nội dung:
-Phân tích đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
- Chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan
- Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước cộng hòa XHCN VN?
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	
 - Sv thảo luận
Đặt câu hỏi
Bổ sung nội dung của nhóm trình bày










	




70

	
	II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
1/ Phương hướng xây dựng và hoàn hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
a/Những định hướng lớn xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
	
Gv nêu và phân tích những định hướng lớn xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Gv hỏi:
+ em hiểu thế nào là nguyên tắc tập trung dân chủ?
+ Những định hướng lớn xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Gv nhận xét
	







Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

25

	
	
b/ Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
	Gv nêu và phân tích phương hướng, nhiệm cụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN.
	
Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- Sinh viên tìm đọc và nghiên cứu những nội dung về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 (văn kiện tại trang web www.dangcongsan.vn)

	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.





TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN                              TP Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2021
                                                                                                 GIÁO VIÊN




Phan Thị Thùy Trang                                                            Trần Thị Hồng Thu




























	Giáo án số: 26
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm  2021


Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (tt và hết)
1. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến Thức:  :
- Trình bày được giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN
·  Kỹ năng:
- Tích cực và những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta nói chung.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm và thái độ nâng cao trình độ học vấn để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
- Điểm danh học sinh, sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
GV nhắc lại những đặc trưng của nhà nước pháp quyền
	
	Lắng nghe 
	05

	2
	Giảng bài mới
2/ Nhiệm vụ và phải giáp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyển XHCN VN.
	Gv phân tích 3 nhiệm vụ và giải pháp đầu 
Gv đặt câu hỏi:
+ giải pháp hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành của Nhà nước XHCN?
+ Cơ quan tư pháp  bao gồm những cơ quan nào?
+ Chức năng của viện kiểm sát nhân dân?
Gv nhận xét
	

Lắng nghe
Ghi chép
Đặt câu hỏi

	

30






	
	Thảo luận
2/ Nhiệm vụ và phải giáp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyển XHCN VN.
	Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
1/ Giải pháp phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế?
2/Tiêu chuẩn của cán bộ trong thời kỳ đổi mới? Giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh?
3/ Phân tích nguyên nhân của tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng nói chung 
Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	Sinh viên thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
Sinh viên hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
Sinh viên tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

 
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	[bookmark: _Toc2032794][bookmark: _Toc2032795]Sinh viên tìm đọc và nghiên cứu những nội dung Bài 8 về “phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc”
	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
Đảng Cộng Sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
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Phan Thị Thùy Trang                                                            Trần Thị Hồng Thu










































	Giáo án số: 27
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện: Ngày      tháng      năm  2021



BÀI 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:   Hiểu được cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nắm được cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoán kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Kỹ năng: Có khả năng trình bày được những nội dung cơ bản của bài học và có thể vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề đoàn kết dân tộc trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
- Thái độ: Có ý thức trách nhiệm xây dựng tinh thần đoàn kết trong gia đình, nhà trường và xã hội. Có những hoạt động thiết thực của bản thân nhằm góp phần cùng với đất nước phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính.
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh học sinh.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
- Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập
Cho sinh viên tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến đoàn kết
	
- GV dẫn nhập nội dung bài mới. 
	
- SV lắng nghe và ghi chép.
	
05

	2.
	[bookmark: _Toc2032796]Nội dung
I. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	


[bookmark: _Toc2032797]1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thảo luận

	
- Gv nêu câu hỏi yêu cầu nhóm thảo luận trình bày.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
→ GV nhận xét phần trình bày của SV và kết luận nội dung.
	




Sv thảo luận
Đặt câu hỏi
Ghi chép

 

	




45


	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc2032798]1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Về thành tựu:







- Những hạn chế, thách thức



	
Gv phân tích cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gv hỏi: 
Những thành tựu của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
 
Nêu những hạn chế, thách thức của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
→ GV nhận xét phần trả lời của SV và kết luận nội dung.
	




- SV nghiên cứu giáo trình, suy nghĩ, liên hệ trả lời câu hỏi.





- SV nghe, ghi chép.
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	KIỂM TRA
	Gv  ghi đề và quản lý lớp

	SV làm bài
	45

	
	
	
	
	

	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	
- SV nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV hướng dẫn các nội dung ôn tập để tuần sau kiểm tra 1 tiết.

	05



	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2019. (Dùng cho hệ Cao đẳng)
3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia 2016.
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Phan Thị Thùy Trang
	
       TP Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2021
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Trần Thị Hồng Thu



	
TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm ....
GIÁO VIÊN
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	Giáo án số: 28
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện: Ngày     tháng    năm  2021


  
BÀI 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
Trình bày được quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, làm việc theo nhóm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn học tập.
- Thái độ: Tích cực tham gia hoạt động xây dựng tinh thần đoàn kết trong gia đình, trường  học và ngoài xã hội. Biết đấu tranh phê phán chống lại quan điểm gây chia rẽ, mất đoàn kết.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh học sinh.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	1.
	
Dẫn nhập
Gv nhắc lại tầm quan trọng của đại đoàn kết
	
- GV dẫn nhập nội dung bài mới 
	
- SV lắng nghe và ghi chép
	
03

	2.
	Nội dung
II. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
[bookmark: _Toc2032800]1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thảo luận
	Gv yêu cầu nhóm thảo luận trình bày vấn đề: 
Quan điểm về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
+ Tại sao đoàn kết là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?
+ Cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở VN hiện nay? 
Gv nhận xét phần trình bày của SV và khái quát nội dung chính.
	

Sv thảo luận
Các nhóm khác lắng nghe và phản biện
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	2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.1. Phương hướng phát huy sức mạnh toàn dân tộc
2.2. giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc
	Gv phân tích nội dung phương hướng xây dựng phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
Gv phân tích 6 giải pháp đầu tiên
Gv đặt  câu hỏi:
+ giải pháp đối với giai cấp công nhân
+ giải pháp đối với giai cấp nông dân
+ giải pháp đối với đội ngũ trí thức.
Gv nhận xét 
	



Sv ghi chép
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
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	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
+ Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	
 Ghi chép, đặt câu hỏi
	02

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV yêu cầu SV về nhà nghiên cứu trước các nội dung sẽ học trong tuần sau.
	03


 
	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2019. (Dùng cho hệ Cao đẳng)
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Trần Thị Hồng Thu



	Giáo án số: 29
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện: Ngày      tháng        năm  2021


 
BÀI 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC 
BÀI 9. TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT

1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Trình bày được phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Trình bày được quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt.
- Kỹ năng:
+ Có khả năng trình bày được những nội dung cơ bản của bài học và có thể vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề đoàn kết dân tộc trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam. 
+ Có khả năng làm việc theo nhóm, thuyết trình một vấn đề.
- Thái độ: 
+ Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tinh thần đoàn kết ở gia đình, trường học và ngoài xã hội.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh học sinh.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập
Gv khái quát lại một số quan điểm của Đảng về đại đoàn kết
	- GV dẫn nhập nội dung bài mới 
	- SV lắng nghe và ghi chép
	05

	2.
	[bookmark: _Toc2032801]Nội dung
2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2. Giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc

Thảo luận








	
- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
1/ Phân tích 1 số giải pháp phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc (6 giải pháp cuôi
2/ vai trò của sinh viên trong xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc? Bản thân em đã làm gì để xây dựng tinh thần đoàn kết trong trường học?

- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên 
	

- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
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	I/ Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt
1. Người công dân tốt

Thảo luận:
- Tình huống liên quan đến người công dân tốt

	Gv nêu và phân tích quan niệm về người công dân tốt.
Gv đặt câu hỏi:
+ Em hiểu thế nào là Người công dân tốt?
+ Cho VD về một số quyền và nghĩa vụ của công dân

Gv nêu tình huống

	SV trả lời.
Ghi chép
Đặt câu hỏi



- SV thảo luận, lần lượt các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình.
	20

	
	2. Người lao động tốt 
 Định nghĩa: 






- Các giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động:

	Gv phân tích quan niệm người lao động tốt
Gv đặt câu hỏi:
 + Em hiểu thế nào là người lao động tốt
+ Theo Bộ luật lao động hiện hành, độ tuổi lao động của người lao động được quy định như thế nào?
+ Nếu người lao động vô kỷ luật sẽ gây ảnh hưởng đến tập thể như thế nào?
- GV phân tích một số giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động.
	SV lắng nghe
Trả lời câu hỏi
Đặt câu hỏi
	25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát lại các nội dung đã học và cho SV làm bài trắc nghiệm trên phần mềm myaloha.

	-SV suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	10

	4
	Hướng dẫn tự học
	- GV yêu cầu SV về nhà xem lại những nội dung đã học, chuẩn bị những câu hỏi cần làm rõ để GV giải đáp trong tiết ôn tập.
	05


 
	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2019. (Dùng cho hệ Cao đẳng)
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	Giáo án số: 30
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện: Ngày     tháng      năm  2021


  
BÀI 9. TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT

1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Hiểu được các nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
- Kỹ năng:
+ Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình
+ Vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày.
- Thái độ: 
+ Tích cực rèn luyện, học tập để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
+ Chấp hành chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 07 phút
- Điểm danh học sinh.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
- Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	
1.
	Dẫn nhập
Cho sv tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến HP 2013

	- GV dẫn nhập nội dung bài mới.

	- SV lắng nghe và ghi chép.

	03


	2.
	II. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

Thảo luận
[bookmark: _Toc2063864]1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam


[bookmark: _Toc2063865]2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
	- Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: 
1/ Nội dung tu dưỡng để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt?
2/ Để phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân, sinh viên phải làm gì?
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	



30

	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
+ Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	
- SV nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	
	* Ôn tập thi cuối học kỳ

	- GV củng cố lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
- .GV cho HS phát biểu ý kiến những nội dung, vấn đề chưa hiểu trong nội dung bài học.
	- SV nghe, ghi chép.

- SV suy nghĩ, đặt câu hỏi cho giáo viên.
	40

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV yêu cầu SV về nhà ôn tập theo nội dung GV đã hướng dẫn.
	05


 
	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2019. (Dùng cho hệ Cao đẳng)
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